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ĐIỂM MÔN 1
(KTCS)

MÔN 2
(KTCN)

ĐIỂM
SỐ

2 1 2 5
1 171446672 Nguyễn Thái Bình 28/08/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 5.2 3.8 5.9 0.0 Không

2 171446673 Nguyễn Bảo Châu 24/05/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 8.7 7.4 8.1 8.2 Tám Phẩy Hai

3 171446681 Châu Viết Hiếu 25/12/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 7.0 1.9 5.8 0.0 Không

4 171446682 Lê Thị Hoài 22/11/1992 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 8.6 5.7 8.6 8.0 Tám

5 171446691 Hồ Thúy Lệ 29/07/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 7.8 5.6 0.0 0.0 Không

6 171446695 Phạm Nguyễn Tố Loan 25/09/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 7.3 5.8 6.8 6.8 Sáu  Phẩy Tám

7 171446696 Nguyễn Thị Trường Lộc 30/04/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 7.7 4.3 6.1 0.0 Không

8 171446704 Hoàng Thị Kim Ngân 10/09/1992 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 8.1 0.0 5.8 0.0 Không

9 171446718 Trần Cao Như Quỳnh 14/12/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 8.1 4.8 6.4 0.0 Không

10 171446723 Nguyễn Thị Dạ Thảo 08/07/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 7.3 5.6 6.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu

11 171446734 Hoàng Phạm Thùy Trâm 11/07/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 6.8 5.6 6.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn

12 171446737 Nguyễn Thuỳ Đoan Trang 01/11/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 6.8 5.5 6.7 6.5 Sáu Phẩy Năm

13 171446739 Phạm Đình Hoàng Vũ 17/03/1993 K17PSU-DCD HOS 399 BIS 8.5 4.3 0.0 0.0 Không

14 171446669 Võ Thị Trâm Anh 22/12/1993 K17PSU-DCD TOU 399 BIS 8.0 5.9 6.8 7.1 Bảy Phẩy Một

15 171326748 Lê Đức Châu 15/01/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.9 5.7 8.8 7.8 Bảy  Phẩy Tám

16 161325269 Nguyễn Thành Đồng 12/01/1992 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 8.3 5.5 8.0 7.6 BảyPhẩy Sáu

17 171326753 Phạm Thùy Dương 08/10/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.0 7.6 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

18 171326756 Đặng Công Hiếu 21/02/1992 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.1 7.4 7.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

19 171326764 Mai Thị Tường Ly 10/11/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.9 5.6 7.6 7.3 Bảy Phẩy Ba

20 171326771 Nguyễn Quỳnh Ý Nhi 07/02/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 6.5 7.1 6.3 6.5 Sáu Phẩy Năm

21 171326778 Trần Thị Phương Thắm 16/09/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.4 8.5 8.0 7.9 Bảy Phẩy Chín

22 171326780 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/06/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.2 6.5 9.4 7.9 Bảy Phẩy Chín

23 171326787 Hồ Thị Huyền Trang 04/11/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 6.8 4.1 2.8 0.0 Không

24 171326742 Nguyễn Quang Vinh 19/07/1993 K17PSU-KCD ACC 399 BIS 7.2 4.4 3.7 0.0 Không

25 171576569 Trần Thị Thúy An 25/01/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 6.5 5.5 3.4 0.0 Không

26 171576578 Trương Trung Đông 03/05/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 7.1 5.5 4.0 0.0 Không

27 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 6.5 5.5 3.9 0.0 Không

28 171576595 Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 7.8 5.5 3.5 0.0 Không

29 171576597 Tưởng Diệu Linh 20/04/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 6.5 5.5 4.8 0.0 Không

30 171576632 Bùi Thị Như Quỳnh 15/03/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 7.6 5.8 2.5 0.0 Không

31 171576651 Hồ Thị Diễm Trang 10/02/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 7.1 5.5 8.4 7.3 Bảy Phẩy Ba

32 171576653 Nguyễn Hữu Triệu 21/06/1993 K17PSU-QCD MGT 399 B 7.7 5.5 8.0 7.4 Bảy Phẩy Bốn
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